
LỊCH THI NĂM 2018 TẠI TP.HCM 

TKT 

Tháng  Hai Tư Sáu 8 10 12 

Ngày thi 11 20 24 26 28 30 

Ngày đăng ký 5-21/12/2017 6-28/2/2018 10-26/4/2018 12-28/6/2018 11-30/8/2018 1-15/11/2018 
 

Đăng ký thi tại:  Sở GD-ĐT Tp.HCM, 66-68 Lê Thánh Tôn, Q1   Lệ phí thi: 40USD / module 
Địa điểm thi:  Sở GD-ĐT Tp.HCM, 66-68 Lê Thánh Tôn, Q1 

 
IELTS (BRITISH COUNCIL) 

Tháng GIÊNG HAI BA TƯ 

Ngày 6 13 18 20 1 3 24 3 10 15 24 7 14 21 26 

Module A,G A A A,G A, G A A A, G A A A, G A, G A A, G A 
 

Tháng NĂM SÁU BẢY TÁM 

Ngày 5 12 19 24 2 7 23 30 7 19 21 28 2 11 18 25 

Module A A,G A A,G A,G A A A,G A,G A A A,G A,G A A,G A 
 

Tháng CHÍN MƯỜI MƯỜI MỘT MƯỜI HAI 

Ngày 8 13 15 29 11 13 20 27 1 3 10 17 1 8 13 15 

Module A,G A A A,G A A,G A A,G A,G A A,G A A,G A A A,G 
 
 

Đăng ký thi tại:  British Council, 1 Lê Duẩn, Q1 – Tp.HCM    Lệ phí thi: 4.750.000 đồng 
Địa điểm thi:  Windsor Plaza Hotel, 1 Sư Vạn Hạnh, Q5  

Grand Hotel, 8 Đồng Khởi, Q1   
Ghi chú:  A: Academic G: General Training 

 

IELTS (IDP) 

Tháng GIÊNG HAI BA TƯ 

Ngày 6 13 18 20 1 3 10 3 10 15 24 7 14 21 

Module A,G A A A,G A, G A A,G A, G A A A, G A, G A A, G 
 

Tháng NĂM SÁU BẢY TÁM 

Ngày 5 12 19 24 2 7 23 30 7 19 21 28 2 11 18 25 

Module A A,G A A,G A,G A A A,G A,G A A A,G A,G A A,G A 
 

Tháng CHÍN MƯỜI MƯỜI MỘT MƯỜI HAI 

Ngày 8 15 29 11 13 20 27 1 3 10 17 1 8 13 15 

Module A,G A A,G A A,G A A,G A,G A A,G A A,G A A A,G 
 

Đăng ký thi tại:  IDP Education, GIC Tower, 36 Mạc Đĩnh Chi, Q1   Lệ phí thi: 4.750.000 đồng 
 223 Hùng Vương, Q5  
Ghi chú:  A: Academic G: General Training 

 

 

 



SAT 

Tháng Ngày thi Hạn chót đăng ký online Dạng thức 

BA 10 10/2  SAT I 

NĂM 5 5/4  SAT I, SAT II 

SÁU 2 2/5  SAT I, SAT II 

TÁM 25 25/7  SAT I, SAT II 

MƯỜI 6 6/9  SAT I, SAT II 

MƯỜI MỘT 3 3/10  SAT I, SAT II 

MƯỜI HAI 1 1/11  SAT I, SAT II 
 

Lệ phí thi:  46 USD (SAT), 60USD (SAT + Essay)  Ghi chú: SAT I: SAT Reasoning, SAT II: SAT Subject 

 

 




